KIẾN THỨC THIẾT YẾU THEO TẦN SUẤT SỬ DỤNG

Tên nghề: CẮT GỌT KIM LOẠI TRÊN MÁY CÔNG CỤ CNC/PHAY CNC
Bậc trình độ kỹ năng nghề: Bậc 3
	Số

TT
	Kiến thức thiết yếu
	Tần suất sử dụng

	1
	- Kỹ thuật đo 
	8

	2
	- Phương pháp lựa chọn công cụ thống kê và tham khảo tài liệu 
	8

	3
	-Phương pháp thống kê và xử lý dữ liệu 
	7

	4
	- Nguyên lý cắt 
	5

	5
	- Phương pháp lập kế hoạch 
	4

	6
	-  Vẽ kỹ thuật
	4

	7
	- Cơ lý thuyết
	4

	8
	- Nguyên lý máy
	4

	9
	- Chi tiết máy
	4

	10
	- Cơ sức bền
	4

	11
	- Vật liệu cơ khí;
	4

	12
	- Dung sai và đo lường
	4

	13
	- Tra cứu tài liệu
	4

	14
	- Công nghệ chế tạo máy
	4

	15
	- Kỹ thuật vệ sinh công nghiệp 
	4

	16
	- Công nghệ chế tạo máy và đồ gá 
	4

	17
	-Phương pháp xây dựng hồ sơ báo cáo. 
	4

	18
	- Tổ chức sắp xếp phôi 
	3

	19
	- Công nghệ CNC 
	3

	20
	- Ứng dụng các phần mềm
	3

	21
	- Bảo dưỡng dụng cụ ,trang bị công nghệ và máy
	2

	22
	- Quản lý dụng cụ và trang thiết bị công nghê 
	2

	23
	- Ứng dụng phần mềm mô phỏng
	2

	24
	- Công nghệ CAD/CAM 
	2

	25
	- Máy cắt 
	2

	26
	- Phương pháp nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến máy công cụ CNC
	2

	27
	- Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy công cụ
	2

	28
	- Tài liệu liên quan đến cách khắc phục các lỗi thường gặp 
	2

	29
	- Kỹ thuật tự động hóa, điều khiển, điện công nghiệp 
	2

	30
	- Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của đồ gá 
	2

	31
	- Phương pháp nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến dụng cụ cắt 
	2

	32
	- Công nghệ chế tạo máy và trang bị công nghệ 
	2

	33
	- Công nghệ chế tạo phôi
	1

	34
	- Phương pháp lập kế hoạch chuẩn bị phôi
	1

	35
	- Vận tải phôi
	1

	36
	- Thủ tục, quy trình giao nhận phôi 
	1

	37
	- Vật liệu học 
	1

	38
	- Tổ chức sắp xếp 
	1

	39
	- Phương pháp lập kế hoạch
	1

	40
	- Kỹ thuật kiểm tra tình trạng máy và trang bị công nghệ 
	1

	41
	- Máy công cụ và trang bị công nghệ. 
	1

	42
	- Kỹ thuật kiểm tra dụng cụ cắt
	1

	43
	- Kỹ thuật kiểm tra dụng cụ đo
	1

	44
	- Phần mểm CADD
	1

	45
	- Công nghệ sửa chữa
	1

	46
	- Máy công cụ CNC
	1

	47
	- Quản lý hồ sơ
	1

	48
	- Ứng dụng tin học
	1

	49
	- Quản lý chất lượng
	1

	50
	- Phân tích và tổng hợp.
	1

	51
	- Phương pháp khắc phục sự cố
	1

	52
	- Tổ chức quản lý sản xuất
	1

	53
	- Phân tích và tổng hợp thống kê
	1

	54
	- Xác suất thống kê
	1

	55
	- Quản lý chất lượng
	1

	56
	- Phương pháp xử lý dữ liệu và lập hồ sơ.  
	1

	57
	- Kỹ thuật các mối ghép được dùng trong ngành cơ khí
	1

	58
	- Phương pháp nghiên cứu các tài liệu kỹ thuật liên quan đến đồ gá
	1

	59
	- Nguyên lý hoạt động và cấu tạo của dụng cụ cắt 
	1

	60
	- Nguyên lý hoạt động của thiết bị
	1

	61
	- Thiết kế máy và trang bị công nghệ CNC 
	1
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